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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	298
	Đổ Thị Kim Lê
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	2 
	970
	Lê Văn Hùng
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3 
	1125
	Phan Văn Nhân
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	4 
	1811
	Hồ Thanh Hải
	Nhân Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	1888
	Lê Mậu Hiền
	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	6 
	1918
	Hoàng Văn Long
	Hải Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	7 
	1920
	Đinh Thị Thu Trang
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	8 
	1921
	Trần Văn Phương
	Đại Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	1922
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	10 
	1925
	Nguyễn Văn Nhì
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	11 
	1925
	Nguyễn Văn Nhì
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	12 
	1926
	Nguyễn Thị Hoài Nhung
	Bắc Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	13 
	1927
	Phạm Quý Hùng
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	14 
	1928
	Nguyễn Thị Nhi
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	15 
	1930
	Nguyễn Mạnh Cường
	Đại Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	16 
	1931
	Nguyễn Văn Dũng
	Thanh Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	17 
	1932
	Hồ Thị Luyến
	Thanh Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	18 
	1933
	Hoàng Thị Hoài Vinh
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	19 
	1934
	Nguyễn Thế Quỳnh
	Thanh Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	20 
	1935
	Mai Văn Bút
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	21 
	1936
	Nguyễn Văn Hải
	Thanh Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	22 
	1937
	Nguyễn Đức Quý
	Trường Sơn, Quảng Ninh, Quảng Bình

	23 
	1938
	Mai Phi Hậu
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	24 
	1939
	Võ Tiến Thành
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	25 
	1940
	Đinh Thanh Hải
	Lê Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	26 
	1941
	Phạm Thị Thanh Huyền
	Xuân Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	27 
	1942
	Lê Văn Hùng
	Phúc Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	28 
	1943
	Đoàn Thị Thanh
	Lâm Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	29 
	1944
	Dương Văn Tám
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	30 
	1945
	Hoàng Thế Mỷ
	Xuân Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	31 
	1946
	Hoàng Văn Quảng
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	32 
	1947
	Trần Thị Mỹ Thùy
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	33 
	1949
	Nguyễn Tuấn Anh
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	34 
	1950
	Hà Thị Lành
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	35 
	1951
	Trần Bình Sơn
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	36 
	1953
	Võ Thị Thảo
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	37 
	1954
	Đặng Thanh Hoài
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	38 
	1956
	Võ Khắc Việt
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	39 
	1958
	Dương Sỹ Hùng
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	40 
	1959
	Lê Thị Vy
	Trường Xuân, Quảng Ninh, Quảng Bình

	41 
	1961
	Phạm Thị Khuyền
	Nhân Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	42 
	1962
	Phạm Văn Trường
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	43 
	1968
	Nguyễn Văn Hải
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	44 
	1969
	Lưu Thị Quy
	Thanh Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	45 
	1974
	Phan Thị Ý Nhi
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	46 
	1975
	Nguyễn Chí Thông
	Phú Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	47 
	1977
	Nguyễn Văn Cường
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	48 
	1978
	Hoàng Văn Tài
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	49 
	1979
	Đinh Thị Na
	Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	50 
	1981
	Trần Thị Hằng
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	51 
	1982
	Lê Xuân Tuấn
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	52 
	1983
	Hoàng Thanh Huy
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	53 
	1984
	Hồ Thị Châu
	Nhân Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	54 
	1985
	Phạm Hương Ly
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

	55 
	1986
	Phạm Thị Ngọc Ánh
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	56 
	1987
	Ngô Thị Tâm Tình
	Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình

	57 
	1989
	Võ Thị Ngọc Linh
	Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình

	58 
	1991
	Tống Viết Tuấn
	Thuận Đức, Đồng Hới, Quảng Bình

	59 
	1995
	Nguyễn Thanh Hải
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	60 
	1997
	Nguyễn Văn
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	61 
	1998
	Nguyễn Ngọc Anh
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	62 
	1999
	Hoàng Thị Thắm
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	63 
	2002
	Phạm Văn Phi
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	64 
	2060
	Nguyễn Linh
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	65 
	2095
	Trần Huyền Trang
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	66 
	2122
	Hồ Lương Thái
	Đức Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	67 
	2152
	Phạm Thị Thùy
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình


